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Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV. 

 

Kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa XV được tổ chức vào chiều ngày 18 

tháng 6/2024. Dự kỳ họp có đại diện Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại 

diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; đại 

diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Văn 

phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố và 44/50 đại biểu HĐND tỉnh 

đạt 88% (vắng 06 đại biểu, có lý do). Với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm 

túc kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 11 Nghị quyết với một số nội dung 

cơ bản sau: 

1. Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư 

công vốn ngân sách địa phương năm 2023.  

Tổng số vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến ngày 31/12/2024 

là 1.803,542 triệu đồng của 11 dự án. 

2. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở 

trong nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.  

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (nhãn hiệu 

tập thể, nhãn hiệu chứng nhận), sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; đăng ký bảo hộ, 

công nhận giống cây trồng mới trong nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống 

cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ. 

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu 

đồng/văn bằng bảo hộ. 

3. Nghị quyết quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ gồm: 

- Dự toán chi thù lao tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

- Thuê chuyên gia trong và ngoài nước; 

- Dự toán chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu; 

- Chi hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học, công tác phí; 
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- Dự toán chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu; 

- Dự toán chi họp tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa 

học và công nghệ; 

- Dự toán quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

- Các khoản chi khác liên quan đến triển khai nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ (nếu có).  

4. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương 

năm 2022. 

Điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 (theo kiến nghị của 

Kiểm toán nhà nước): 

- Điều chỉnh giảm chi chuyển nguồn sang năm sau: 6.572,58 triệu đồng. 

- Điều chỉnh tăng kết dư ngân sách địa phương: 6.572,58 triệu đồng. 

5. Nghị quyết phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 

2023-2024. 

Phê duyệt bổ sung 437 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

(là giáo viên) cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2023-2024, 

cụ thể theo từng cấp học như sau: 

- Mầm non: 229 người làm việc; 

- Tiểu học: 87 người làm việc; 

- Trung học cơ sở: 94 người làm việc; 

- Trung học phổ thông: 27 người làm việc. 

6. Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 

tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và bảo đảm điều 

kiện hoạt động đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật 

tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

Mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở: 

- Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng: 

+ Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ 1.100.000 

đồng/người/tháng 

+ Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ 1.050.000 

đồng/người/tháng. 

+ Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ 1.000.000 

đồng/người/tháng. 
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- Mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế: 

+ Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ 33.000 

đồng/người/tháng. 

+ Khi tham gia bảo hiểm y tế được hỗ trợ 291.600 đồng/người/năm. 

- Mức hỗ trợ, bồi dưỡng khác (khi thực hiện nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm 

trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ hằng tuần; khi thực hiện công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,…) 

7. Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Điện Biên. 

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Sá Tổng và xã 

Mường Tùng thuộc huyện Mường Chà vào thị xã Mường Lay. 

- Điều chỉnh 8,09 km2 diện tích tự nhiên và 3.448 người của xã Thanh Nưa 

thuộc huyện Điện Biên vào phường Thanh Trường thuộc thành phố Điện Biên 

Phủ. 

- Điều chỉnh 5,46 km2 diện tích tự nhiên và 5.319 người của phường Thanh 

Trường vào phường Thanh Bình thuộc thành phố Điện Biên Phủ. 

- Sáp nhập xã Thanh Nưa và xã Hua Thanh thành lập xã Thanh Nưa (mới) 

thuộc huyện Điện Biên. 

8. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo Trung tâm 

tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết hợp với cải tạo lại hệ thống cây xanh tại 

các điểm di tích. 

- Tổng mức đầu tư dự án: 260.000 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân 

sách trung ương hỗ trợ: 259.900 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương: 100 

triệu đồng. 

- Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: năm 2024 - 2026. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ 

(phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ); Đồi Him Lam (phường Him 

Lam, thành phố Điện Biên Phủ); Đồi C1, Đồi C2, Đồi F (phường Mường Thanh, 

thành phố Điện Biên Phủ). 

9. Nghị quyết quy định mức học phí từ năm học 2023 - 2024 đối với các 

cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. 

Mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, từ 

năm học 2023 - 2024:  

- Mầm non: từ 25.000 đến 40.000 đồng/tháng/học sinh. 

- Tiểu học: 50.000 đồng/tháng/học sinh. 

- Trung học cơ sở, GDTX cấp THCS: 10.000 đến 25.000 đồng/tháng/học sinh. 

- Trung học phổ thông, GDTX cấp THPT: 15.000 đến 35.000 đồng/tháng/học sinh. 
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10. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới 

điện quốc gia (Chương trình Bừng sáng Điện Biên). 

- Mục tiêu: Xây dựng hệ thống điện nông thôn cấp điện sinh hoạt và sản 

xuất cho khoảng 5.093 hộ gia đình của 110 thôn bản thuộc 47 xã trên địa bàn 07 

huyện: Điện Biên, Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Ảng, Tuần Giáo, 

Tủa Chùa, thuộc các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hoàn thiện hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu 

xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn 

tỉnh. 

- Nội dung, quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng, lắp đặt mới 365,197 km 

đường dây trung áp 35 kV; 105 trạm biến áp với tổng công suất là 5.550 KVA; 

159,276 km đường dây hạ áp 0,4 kV và 5.093 công tơ. 

- Tổng mức đầu tư: 1.260.000 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trung 

ương hỗ trợ: 1.259.600 triệu đồng; nguồn ngân sách địa phương: 400 triệu đồng. 

- Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: năm 2024 – 2026. 

- Địa điểm thực hiện dự án: trên địa bàn 07 huyện: Điện Biên, Mường Nhé, 

Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa. 

11. Nghị quyết ban hành Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ 

trợ, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế 

hoạch, phương án trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị và cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Mức hỗ trợ đối với dự án, kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị theo 

quy định nhưng không quá 03 tỷ đồng/01 dự án, kế hoạch liên kết;  

- Mức hỗ trợ đối với dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

theo quy định nhưng không quá 01 tỷ đồng/01 dự án, phương án. 

- Nội dung hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản chương trình phù hợp với từng 

Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Trên đây là Đề cương báo cáo kết quả của kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND 

tỉnh khóa XV, Thường trực HĐND tỉnh gửi các đại biểu HĐND tỉnh để báo cáo 

kết quả Kỳ họp thứ Mười bốn với cử tri./. 
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